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Câu 1 (3 điểm)

Trình bày những quyết định của Hội nghị Ianta  (2-1945). Tác động của những quyết định này đến khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2 (3 điểm)


Phân tích nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Từ năm 1920 đến năm 1930, Người đã có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (2 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp? Hãy trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó

Câu 4 (2 điểm )

Trong thời gian (1954 - 1975), đế quốc Mĩ đã tiến hành những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? Hãy so sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”

_________ HẾT _________
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Trình bày hoàn cảnh lịch sử và khái quát quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

	
	1. Những quyết định

	
	- Tháng 2-1945 ba cường quốc Mĩ, Anh, Liên Xô đã triệu tập Hội nghị quốc tế để giải quyết những vấn đề đặt ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc…
	0,25

0,25

0.25

0.25

0.5

	
	- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức - Nhật. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
	

	
	- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình an ninh thế giới.
	

	
	- Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước để giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu, Châu Á. Ở châu Âu: Quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức... quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Béc-lin… Ở Châu Á: Liên Xô tham chiến chống Nhật. Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản… 
	

	
	- Những quyết định của hội nghị Ianta đã tạo nên khuôn khổ của  một trật tự thế giới mới. Thực chất Hội nghị Ianta và sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa các nước thắng trận, có ảnh hưởng tới hoà bình, an ninh và trật tự thế giới sau này
	

	
	2. Tác động: 

	
	-  Hội nghị Ianta (2/1945) đã quyết định tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít nhanh chóng kết thúc chiến tranh… Ở châu Á, với việc chủ nghĩa phát xít Nhật bị tiêu diệt đã tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền thành lập các quốc gia độc lập như Inđônêxia, Việt Nam, Lào…
	0,5

	
	-  Với các quyết định của hội nghị: các vùng còn lại của Châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước Phương Tây… 
	0,5

0,5

	
	+ Tạo điều kiện cho các nước tư bản phương Tây trở lại thống trị các nước Đông Nam Á: thực dân Pháp trở lại 3 nước Đông Dương, Anh trở lại Xinggapo…như vậy nhân dân các nước này phải tiếp tục đấu tranh chống thực dân, đế quốc…
	

	Câu 2

(3 điểm)
	Phân tích nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Từ năm 1920 đến năm 1930, Người đã có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

	
	a. Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	
	- Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, độc lập tự do trở thành khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam yêu nước
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX “dường như trong đêm tối không có đường ra” đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải tìm ra con đường cứu nước mới phù hợp cho dân tộc
	

	
	- Nguyễn Tất Thành sớm có chí “đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. Người được tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, quê hương và gia đình, được tiếp xúc với văn minh Pháo, khâm phục nhưng không đồng tình với cách thức cứu nước của các tiền nhân, Người quyết tâm sang phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước Âu - Mĩ khác làm “cách mệnh” như thế nào để có được “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” rồi trở về giúp đồng bào.
	

	
	- 5.6.1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng với cái tên Nguyễn Văn Ba, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.
	

	
	b. Từ năm 1920 đến năm 1930, Người đã có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

	
	- Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta: con đường cách mạng vô sản
	0,25

0,25

0,25

	
	  + Đánh dấu bằng sự kiện 7.1920, Người đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin.
	

	
	  + Việc Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn  đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra khả năng giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.
	

	
	- Từ 1921 - 1927, Người đã tích cực tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc về Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	
	  + Thông qua sách báo: Người cùng khổ, Đường Kách mệnh, Thanh niên…
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	  + Giúp những người Việt Nam yêu nước xác định được con đường đi đúng đắn để giải phóng dân tộc, phân biệt rõ bạn, thù, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng và phương pháp đấu tranh, thấy được mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới…
	

	
	  + Những lí luận cách mạng này là ngọn cờ hướng đạo cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kì thành lập Đảng, là ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đang dò tìm chân lí cứu nước đầu thế kỉ XX. Đây cũng chính là quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930, đặt nền móng cơ sở để xây dựng cương lĩnh cho Đảng ta sau này.
	

	
	  + 1924 - 1927, việc mở lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc) và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6.1925) cũng chính là bước chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930
	

	
	- Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Bằng uy tín của mình, Người đã hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	
	- Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua. Đó là Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo với tư tưởng độc lập, tự do là cốt lõi. Đây chính là kim chỉ nam cho dân tộc ta đấu tranh giành độc lập, đi lên xây dựng CNXH
	

	Câu 3

(2 điểm)
	Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp? Hãy trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó

	
	Chiến thắng của quân và dân ta làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp là chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

a. Hoàn cảnh lịch sử

- Về phía Pháp: Pháp gặp khó khăn do phạm vi chiếm đóng mở rộng trong khi lực lượng mỏng. Để giải quyết tình trạng đó và thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, 3.1947, Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tấn công lên Việt Bắc

- Về phía ta: Các cơ quan Trung ương và lực lượng kháng chiến  đã rút lui về căn cứ Việt Bắc. Ta thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh

b. Diễn biến

- Pháp huy động 12000 quân và hầu hết máy bay có ở Đông Dương mở cuộc tấn công lên Việt Bắc từ 7.10.1947

- Khi địch vừa tiến công Việt Bắc, Đảng ta có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. 

- Quân ta bao vây, tiến công địch ở Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bạch Thông; buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã cuối 11.1947

- Ở mặt trận hướng đông, ta chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông Lau (30.10.1947)

- Ở mặt trận hướng tây, ta phục kích đánh địch nhiều trận trên sông Lô, tiêu biểu là trận Đoan Hùng, Khe Lau, đánh chìm nhiều tàu chiến, canô của địch

c. Kết quả

- Sau hơn 2 tháng, cuộc chiến đấu giữa ta và địch kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc vào 19.12.1947. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực ta trưởng thành thêm một bước

- Ta loại hơn 6000 địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh

d. Ý nghĩa

- Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi, chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến của Đảng, chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc

- Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đã giáng một đòn quyết định vào âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(2 điểm)
	Trong thời gian (1954 - 1975), đế quốc Mĩ đã tiến hành những chiến lược chiến tranh nào ở  miền Nam Việt Nam? Hãy so sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”

	
	a. 1954 - 1975, đế quốc Mĩ đã tiến hành những chiến lược chiến tranh sau ở  miền Nam Việt Nam:

	
	- 1954 - 1960: Chiến lược “Chiến tranh đơn phương” dưới thời Tổng thống Aixenhao

- 1961 - 1965: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” dưới thời Tổng thống Kennơđi và Giônxơn

- 1965 - 1968: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” dưới thời Tổng thống Giônxơn

- 1969 - 1973: Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” dưới thời Tổng thống Nichxơn
	
0,25

	
	b. So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”

	
	- Giống nhau:

  + Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, thí điểm đầu tiên ở miền Nam Việt Nam, mang tính chất chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mĩ
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	  + Nhằm mục tiêu đàn áp cách mạng và nhân dân ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ
	

	
	  + Sử dụng vai trò của quân đội Sài Gòn, có hệ thống cố vấn quân sự Mĩ chỉ huy
	

	
	  + Sử dụng viện trợ kinh tế và quân sự Mĩ 
	

	
	- Khác nhau:

  + Thời gian: 1961 - 1965: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” dưới thời Tổng thống Kennơđi và Giônxơn; 1965 - 1968: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” dưới thời Tổng thống Giônxơn
	

	
	  + Sử dụng lực lượng chính tham gia chiến tranh: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bởi quân đội Sài Gòn (“xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt”) dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa và phương tiện chiến tranh của Mĩ. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh Mĩ (hai lực lượng chủ yếu) và quân đội Sài Gòn
	0,25

0,25

	
	  + Quy mô chiến tranh: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” chủ yếu thực hiện ở miền Nam Việt Nam, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” thực hiện ở cả hai miền Nam Bắc nước ta.
	


	SỞ  GD - ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM  2016

MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1 (3.0 điểm)


Nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Theo anh (chị), các xu thế này tác động đến Việt Nam như thế nào?

Câu 2 (3.0 điểm)


Trình bày những hoạt động tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1930. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (2.0 điểm)


Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19.12. 1946? Phân tích  nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta. 

Câu 4 (2.0 điểm)


Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? Trình bày phong trào  đó? 

…………………………….Hết …………………………

	SỞ  GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ

KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

MÔN: LỊCH SỬ


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Theo anh (chị), các xu thế này tác động đến Việt Nam như thế nào?
	3.0

	
	- Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

- Quan hệ thế giới được điều chỉnh theo chiều hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp…

- Hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là xu thế chủ đạo nhưng nội chiến, xung đột vẫn diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Nguy cơ mới là “Chủ nghĩa khủng bố”…

- Thế giới chứng kiến xu thế “Toàn cầu hoá” diễn ra ngày càng mạnh mẽ,là xu thế phát triển khách quan

Các xu thế này tác  động  đến Việt Nam:

Học sinh trả lời theo ý riêng nhưng đúng, lập luận chặt chẽ, mạch lạc vẫn cho điểm, sau đây là những gợi ý:

- Tạo môi trường hòa bình để phát triển mọi mặt như kinh tế, khoa học, văn hóa …VN có cơ hội tăng cường hợp tác, áp dụng những thành tựu KH- KT vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành ….

- Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ tụt hậu, hội nhập dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước… cuộc CMKH-KT mang lại những tích cực, cũng có những tiêu cực …
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	Câu 2
	Trình bày những hoạt động tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1930. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
	3.0

	
	- Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp. 

- Tháng 6 năm 1919, Người gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam...

- Tháng 7 năm 1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin...

- Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

- Năm 1921, sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari.

 Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, đặc biệt  cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.

- Tháng 6-1923, đi Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân (10-1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần  V (1924).
- Ngày 11-11-1924, Người về Quảng Châu trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Người  đến Quảng Châu liên lạc với những người Việt Nam yêu nước, với tổ chức Tâm tâm xã, chọn một số thanh niên tích cực thành lập ra Cộng sản đoàn (2-1925). Mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng, phần lớn đưa về nước hoạt động.
- 6-1925, thành lập Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên, cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ., xuất bản báo Thanh niên. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp, in thành sách Đường Kách mệnh.

- 1928, tổ chức phong trào "Vô sản hoá" 

-1930, tổ chức Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa  đối với cách mạng Việt Nam:

- Tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn: CMVS

- Truyền bá CN Mác – Lênin về nước 

    -  Thành lập ĐCS Việt Nam...
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	Câu 3
	Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19. 12. 1946? Phân tích  nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta
	2.0



	
	Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19-12-1946.

- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 và Tạm ước 14 – 9 – 1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.....
- 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không chúng sẽ hành động vào sáng 20-12.1946

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện: Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19-12-1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh (9-1947).

Nội dung của đường lối kháng chiến là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Phân tích:

· Kháng chiến toàn dân: toàn dân kháng chiến không phân biệt già, trẻ, gái, trai….

· Kháng chiến toàn diện: kháng chiến trên tất cả các mặt …

· Trường kì: kháng chiến lâu dài ….

· Tự lực cánh sinh: tự sức mình là chính ….

· Tranh thủ sự ủng hộ của thế giới: cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa vì vậy cần tranh thủ sự ủng hộ của thế giới ….
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	Câu 4
	Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? Trình bày phong trào đó?
	2.0

	
	Phong trào Đồng Khởi 

    Nguyên nhân

-  1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng, ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và ra Luật 10/59 công khai chém giết làm cho cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn 

     - 1 – 1959, Hội nghị lần 15 Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định để  miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng....

Diễn biến:

-  17 -1- 1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.

- Đồng khởi nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ. Tính đến năm 1960, ta đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây nguyên : Nam Bộ 600 xã, Trung Bộ 904 thôn, Tây Nguyên 3200 thôn.

- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.

 Ý nghĩa

- Đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền  Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng MN chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
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DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12A19

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày những nét chính Liên Bang Nga trong những năm 1991 – 2000. Qua đó cho biết vai trò của Liên Bang Nga trong việc xác lập quan hệ quốc tế mới?

Câu 2: (3 điểm) 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, đã có những tổ chức liên minh kinh tế - chính trị nào được thành lập? Hãy trình bày và chỉ ra những điểm chung trong mục tiêu và sự phát triển của các tổ chức đó. 
Câu 3: (3 điểm)

Cho biết những nguyên nhân chung và riêng dẫn tới sự phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những nguyên nhân ấy nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao?   

Câu 4: (2 điểm)

Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã dẫn đến xuất hiện xu thế gì trên thế giới?  Hãy trình bày những biểu hiện và giải thích vì sao xuất hiện xu thế ấy?

-------------HẾT-----------

Họ và tên:………………………………………...........SBD…………………

ĐÁP ÁN
	1. Những nét chính về LB Nga trong những năm 1991 – 2000. Vai trò của LB Nga 
	2 điểm

	* Liên Bang Nga:

- Liên Bang Nga là “quốc gia kế tục Liên Xô” trong quan hệ quốc tế  …………………… 

- Kinh tế: Trong đầu thập niên 1990, tình hình Liên Bang Nga chìm đắm trong khó khăn, kinh tế tăng trưởng âm. Từ 1996, kinh tế Liên Bang Nga dần phục hồi, đến năm 1997 tốc độ tăng trưởng đạt 0.5%, năm 2000 lên đến 9% …..................................

- Chính trị: Tháng 12/1993, Hiến pháp được ban hành, qui định thể chế Tổng thống Liên bang.

- Xã hội: bất ổn do tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào li khai ở Trécxnia 

- Đối ngoại: chính sách ngả về phương Tây không đạt như mong muốn, về sau nước Nga khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á…………………………

- Từ năm 2000, chính quyền của Tổng thống Putin đã đưa Liên Bang Nga thoát dần khó khăn, kinh tế hồi phục phát triển, chính trị xã hội dần ổn định, địa vị quốc tế được nâng cao để trở lại vị thế cường quốc Âu – Á ………………………………….  

* Vai trò: 


- Kế thừa vai trò của LX: là ủy viên HĐBA LHQ…………………………………

- Điều chỉnh đối ngoại, chuyển từ “Định hướng Đại Tây Dương” sang “Định hướng Âu – Á”; dần có tiếng nói tích cực trong quan hệ quốc tế mới (ở Trung Đông…)
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	2. Những tổ chức liên minh kinh tế - chính trị.  Trình bày và chỉ ra những điểm chung trong mục tiêu và sự phát triển của các tổ chức đó.  
	3 điểm

	- Đó là các tổ chức ASEAN và EU
1. ASEAN
-  Mục tiêu: Tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triến kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
-  Sự phát triển: 

+ Thành lập ngày 8 - 8 -1967 gồm 5 nước... 

+ 1999 phát triển thành 10 nước thành viên....

+ 2007 các nước thành viên kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh...

2. EU
-  Mục tiêu: nhằm hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ và cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.
-  Sự phát triển: 

- Từ “Cộng đồng than - thép Châu Ău” (1951) 

- Thành “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế Châu Âu” (1957) 

( Cộng đồng châu Âu” (EC) (1967). Tháng 1 - 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU

- Đến năm 2007 số lượng thành viên lên tới 27 nước.  

3. Những điểm chung:
- Hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa, chính trị....
- Số lượng các nước tham gia ngày càng nhiều...
- Đều có xu hướng nhất thể hóa... nhưng vẫn còn nhiều khó khăn...
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	3. Những nguyên nhân chung và riêng phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau CTTGII. Nguyên nhân quan trọng nhất.  Vì sao?   
	3 điểm

	1. Nguyên nhân chung: 
- Dựa vào thành tựu KH-KT, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suât lao động, giảm giá thành sản phẩm. 
- Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và hiệu quả ở cả trong và ngoài nước. 
- Vai trò điều tiết của Nhà nước có hiệu quả. Các chính sách và biện pháp của nhà nước có vai trò thúc đẩy kinh tế phát triển. 

2. Nguyên nhân riêng:
+ Mĩ:
-  Ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới... lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.. 
-  Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào. 
+ Tây Âu:
- Biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài để tập trung vào ngành kinh tế then chốt, 

- Tranh thủ giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba.

 -  Hợp tác có hiệu quả trong Liên minh châu Âu…
+ Nhật Bản:
-  Ít chi tiêu cho quân sự (1%GDP), biên chế hành chính gọn nhẹ, 

-  Biết len lách vào thị trường các nước khác. 

-  Có truyền thống tự lực, tự cường. 

-  Biết lợi dụng nguồn vốn nước mgoài để tập trung vào ngành kinh tế then chốt. 

3. Quan trọng nhất:
- Đầu tư phát triển KH-KT, tận dụng thành tựu KH-KT. 

- Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

4. Giải thích
- Tận dụng triệt để thành tựu KH-KT cho nền kinh tế, đó là sự phát triển bền vững, lâu dài. 

-  Vì nhờ áp dụng KH-KT nên các nước đó đã tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm và có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường... (sau khủng hoảng năng lượng, từ những năm 70 của thế kỉ XX trở đi năng lượng khan hiếm, nên phải phát triển KH- KT và kinh tế đã phát triển... Hệ thống thuộc địa tan rã, nhân công đã hết, nhưng kinh tế vẫn phát triển do tận dụng triệt để KH-KT...; Nghèo nguyên liệu, dầu mỏ như Nhật, Tây Âu.. vẫn phát triển...)

-  Ngày nay nước nào nắm được KH-KT và công nghệ, làm chủ khoa học thì nước đó vươn lên hoặc ngược lại. 
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	4. Xu thế trên thế giới. Biểu hiện và giải thích 
	2 điểm

	* Đó là xu thế toàn cầu hóa
1. Biểu hiện:
· Sự phát triển nhanh chống của quan hệ thương mại quốc tế...
· Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia...
· Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn...
- Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực...

2. Giải thích:
- Thành tựu của cách mạng khoa học- công nghệ (trên các lĩnh vực:...)( phát triển các mối quan hệ.. giữa các nước.
- Chiến tranh lạnh kết thúc tạo điều kiện cho sự phát triển các mối quan hệ giữa các quốc gia/TG.
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(không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (3.0 điểm) 


Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân Lào (1945-1975). Mối tình đoàn kết giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào từ năm 1945 đến năm 1954 ?

Câu 2 (2.5 điểm)

Nội dung của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao nói Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng đúng đắn, sáng tạo?

Câu 3 (2.0 điểm)


Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21/7/1954)? Khái quát cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ năm 1946-1954 để giành các quyền dân tộc cơ bản đó.

Câu 4 (2.5 điểm) 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam họp trong hoàn cảnh nào ? Phân tích nội dung quan trọng nhất của Đại hội và ý nghĩa. 
----------- Hết ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................. Số báo danh: ........................................

	SỞ GD - ĐT  BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

......&......
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3

MÔN : LỊCH SỬ 12


	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân Lào (1945-1975). Mối tình đoàn kết giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào từ năm 1945 đến năm 1954 ?
	3.0

	
	Qúa trình đấu tranh
	2.0

	
	Giữa tháng 8-1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. Tận dụng thời cơ thuận lợi, ngày 23-8-1945, nhân dân Lào đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 12-10-1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.
	0.5

	
	Tháng 3-1946, Pháp trở lại xâm lược Lào. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào bùng nổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản  Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến của nhân dân Lào ngày càng phát triển.
	0.25

	
	Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam, Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21-7-1954, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Lào, thừa nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào.
	0.5

	
	Sau đó, Mĩ thay chân Pháp, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào, quân dân Lào đã tiến hành cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự - Chính trị - ngoại giao và giành được nhiều thắng lợi.
	0.25

	
	Tháng 2-1973, sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được kí kết, Hiệp định Viêngchăn về lập lại hoà bình và thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào cũng được kí kết.
	0.25

	
	Từ tháng 5 đến tháng 12-1975, quân dân Lào đã tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tuyên bố thành lập.
	0.25

	
	Mối tình đoàn kết giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam 
	1.0

	
	Năm 1930, ĐCSĐD ra đời mở đầu cho mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp.
	0.25

	
	T3/1951, liên minh nhân dân Việt- Miên- Lào ra đời đã tằng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
	0.25

	
	Trong Đông- xuân 1953-1954, Việt Nam phối hợp với quân giải phóng Lào tiến công địch hướng Trung Lào(T12/1953), tiêu diệt nhiều sinh lực địch giải phóng thị xã Thà Khẹt, bao vây, uy hiếp Xavannakhet và căn cứ Xênô. Tiếp đó, đầu năm 1954, liên quân Lào- Việt mở cuộc tiến công địch hướng ở Thượng Lào, giải phóng toàn thỉnh Phongxalì, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào.
	0.25

	
	Cùng với thắng lợi trong cuộc tiến công Đông- xuân 1953-1954, chiến thắng ĐBP ở Việt Nam đã buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ (T7/1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
	0.25

	Câu 2
	Nội dung của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao nói Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng đúng đắn, sáng tạo?
	2.5

	
	Nội dung của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
	1.5

	
	Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập ĐCSVN(1930).
	0,25

	
	Nội dung của Cương lĩnh 
	

	
	+ Xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

+Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chi cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất…

+ Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản.

+ Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam- đội tiên phong của giai cấp vô sản.

+ Quan hệ với cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	Tuy còn vắn tắt, song đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, là một cương lĩnh giải phóng dân tộc, thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập dân tộc và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh.
	0.25

	
	Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng đúng đắn, sáng tạo vì
	1.0

	
	Nêu rõ đường lối chiến lược của cách mạng nước ta là trải qua 2 giai đoạn, phản ánh đúng hoàn cảnh khách quan của Việt Nam, đồng thời cũng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của VN.
	0.25

	
	Nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng nước ta, trong đó nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai đặt lên hàng đầu vì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội VN là mâu thuẫn dân tộc.
	0.25

	
	Lực lượng cách mạng đông đảo phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đúng với thái độ chính trị và khả năng cách mạng của mỗi giai cấp trong xã hội VN lúc đó.
	0.25

	
	Xác định vai trò của giai cấp lãnh đạo và vị trí của nước ta trong phong trào cách mạng thế giới.
	0.25

	Câu 3
	Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21/7/1954)? Khái quát cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ năm 1946-1954 để giành các quyền dân tộc cơ bản đó.
	2.0

	
	Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21/7/1954)
	1.0

	
	Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là quyền dân tộc cơ bản của mỗi quốc gia.
	0.5

	
	Với Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (T7/1954), thực dân Pháp buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toang vẹn lãnh thổ. Cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước.
	0.5

	
	Khái quát cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ năm 1946-1954 để giành các quyền dân tộc cơ bản đó.
	1.0

	
	Mặc dù đã kí với Pháp Hiệp định sơ bộ (6/3) và Tạm ước 14/9 nhân nhượng cho chúng những quyền lợi ở Đông Dương nhưng thực dân Pháp tiếp tục lấn tới. Chính hành động gây chiến của Pháp là nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của nhân dân ta.
	0.25

	
	Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta tiếp tục đứng lên kháng chiến chống Pháp, từng bước giành thắng lợi: Cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong các thành phố, tiêu hao sinh lực địch, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài.
	

	
	Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 đã bảo toàn cơ quan đầu não kháng chiến, căn cứ địa của ta; Đồng thời buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta. Chiến thắng Biên giới thu đông 1950 đã khai thông biên giới Việt - Trung, chọc thủng hành lang Đông- Tây của Pháp, làm kế hoạch Rơ-ve bị phá sản. Bộ đội ta ngày càng trưởng thành và giành được thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ.
	0.25

	
	Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, đưa đến kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21/7/1954)
	0.25

	
	Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp, buộc chúng phải rút quân về nước…
	0.25

	Câu 4
	Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam họp trong hoàn cảnh nào? Phân tích nội dung quan trọng nhất của Đại hội và ý nghĩa. 
	2.5

	
	Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam họp trong hoàn cảnh nào ?
	1.0

	
	Trên thế giới: phong trào giải phóng dân tộc lên cao, nhiều nước giành được độc lập. Cường quốc xây dựng CNXH là Liên Xô đạt nhiều thành tựu quan trọng.
	0.25

	
	Trong nước: Cách mạng 2 miền đang phát triển giành được nhiều thắng lợi quan trọng. 
	0.5

	
	Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/1960. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra tại Hà Nội.
	0.25

	
	Nội dung quan trọng nhất của Đại hội.
	1.0

	
	Đề ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước và từng miền, chỉ ra vị trí, vai trò của cách mạng từng miền, mối quan hệ giữa 2 cách mạng hai miền.
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước. 

+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đới với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

+ Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	- Ý nghĩa

 Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta. Những quyết định từ ĐH đã soi sáng những vấn đề chủ yếu cách mạng nước ta, thúc đẩy nhân dân hăng hái giành thắng lợi mới.

 Là nguồn sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
	0.5

0.25

0.25


	TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ
	ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN  02 NĂM 2016

Môn: Lịch sử

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề

(Đề thi có 01 trang) 


Câu 1: (3,0 điểm)
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Theo anh/chị, các xu thế này tác động đến Việt Nam như thế nào?

Câu 2: (2,0 điểm)
           Con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định cho cách mạng Việt Nam trong năm 1920 của thế kỉ XX là gì? Hãy phân tích nội dung con đường cứu nước mới do Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra.

Câu 3: (2,0 điểm)
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược chiến tranh “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp? Trình bày hoàn cảnh, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.

 Câu 4: (3,0 điểm)

Hãy kể tên các thế lực ngoại xâm ở nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 và xác định đâu là kẻ thù chính? Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy giải thích vì sao ?
------------- Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh :…………………………… .Số báo danh:………………

	TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ
	HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG 

LẦN 2 NĂM 2016

Môn: Lịch sử

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Theo anh/chị, các xu thế này tác động đến Việt Nam như thế nào?
	3,0

	
	- Hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. Ngày nay, kinh tế đã trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế...
	0,5

	
	- Các nước lớn đã điều chỉnh các quan hệ đối với nhau theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên ...
	0,5

	
	- Sau chiến tranh lạnh tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột...
	0,5

	
	- Từ thập kỉ 80 của thế kỉ XX, thế giới đã diễn ra ngày càng mạnh mẽ xu thế toàn cầu hóa....
	0,5

	
	Các xu thế này tác động đến Việt Nam: Thí sinh có thể trả lời theo cách riêng nhưng đúng, lập luận chặt chẽ, mạch lạc vẫn cho điểm. Sau đây là những gợi ý:

- Tạo môi trường hòa bình để phát triển mọi mặt như kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục... Việt Nam có cơ hội tăng cường hợp tác, áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ của thế giới vào sản xuất, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển…
	0,5



	
	- Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ bị tụt hậu; hội nhập dễ bị hòa tan đánh mất bản sắc dân tộc. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước... Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ bên cạnh mang lại những tích cực cũng có những tiêu cực không dễ khắc phục ...
	0,5



	Câu 2


	Con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định cho cách mạng Việt Nam trong năm 1920 của thế kỉ XX là gì? Hãy phân tích nội dung con đường cứu nước mới do Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra.
	2,0

	
	a/ Con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định cho cách mạng Việt Nam là cách mạng vô sản: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài cách mạng vô sản”.
	0,5

	
	b/ Nội dung:
	1,5

	
	- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn thể hiện thông qua trong các tài liệu: Các bài viết trên các báo, các bài tham luận trong các Hội nghị, Đại hội… Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường kách mệnh (1927)…. 
	0,25

	
	- Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phải gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới, có quan hệ với cách mạng vô sản chính quốc, phải thực hiện đoàn kết quốc tế. Song không ỷ lại, trong chờ vào cách mạng chính quốc.
	0,25

	
	- Cách mạng ở các nước thuộc địa là một cuộc “dân tộc cách mệnh”, có nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai, thực hiện độc lập dân tộc, từng bước thực hiện khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày.
	0,25

	
	- Giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn. Nông dân và Công nhân là hai người bạn đồng minh tự nhiên, phải giải phóng nông dân, song giai cấp nông dân muốn được giải phóng phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Ngoài công - nông là “gốc” cách mạng, cần phải tập hợp bầu bạn cách mạng như học trò, nhà buôn, điền chủ nhỏ.
	0,25

	
	- Phải lãnh đạo, tổ chức quần chúng đấu tranh để tiến lên lật đổ giai cấp thống trị. Cách mạng là việc chung của cả dân chúng, chứ không phải là việc riêng của vài người.

- Sự lãnh đạo của một đảng cách mạng là điểm “cốt tử” đầu tiên của cách mạng. Đảng đó phải theo chủ nghĩa Mác - Lênin.
	0,25

	Câu 3


	Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược chiến tranh “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp? Trình bày hoàn cảnh, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó.
	2,0

	
	Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng của quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược chiến tranh “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp là chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
	0,5

	
	a. Hoàn cảnh:

- Âm mưu của Pháp:

     + Pháp tấn công lên Việt Bắc, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não cuộc kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

     + Ngày 7 – 10 – 1947, Pháp huy động 12.000 quân mở cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc.
	0,25

	
	- Chủ trương của ta: Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.
	0,25

	
	b. Kết quả:

- Hai gọng kìm của Pháp bị bẻ gãy. Ngày 19 – 12 – 1947, quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.
	0,25

	
	- Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành.
	0,25

	
	c. Ý nghĩa:

- Thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 đã đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới, buộc Pháp phải thay đổi chiến lược ở Đông Dương. Chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.
	0,5

	Câu 4


	Hãy kể tên các thế lực ngoại xâm ở nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 và xác định đâu là kẻ thù chính? Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy giải thích vì sao ?
	3,0



	
	a) Kể tên: Trung Hoa Dân quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp.
	0,5

	
	b) Xác định Pháp là kẻ thù chính…………
	0,5

	
	c) Giải thích
	

	
	- Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp chính quyền nước ta. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của THDQ là lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển ( khả năng ở lại VN lâu dài là khó ( không phải kẻ thù nguy hiểm nhất.
	0,25

	
	- Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn của Mĩ là đang tập trung đối phó ở Châu Âu và TQ nên không có điều kiện can thiệp vào Đông Dương.
	0,25

	
	- Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN. Tuy nhiên, Anh đang tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM ở các nước thuộc địa. ( Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài ở VN là không thể.
	0,25

	
	- Nhật Bản: dù 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp, một số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam nhưng Nhật là nước bại trận nên không đủ điều kiện…
	0,25

	
	( Dù các nước trên đều có âm mưu chống phá CM VN nhưng mỗi nước đều có khó khăn riêng, việc chiếm và can thiệp lâu dài VN là không thể ( không phải kẻ thù chính nhân dân VN .
	0,25

	
	Thực dân Pháp

- Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động…
	0,25

	
	- Được sự hỗ trợ dung dưỡng Anh, THDQ( điều kiện thuận lợi
	0,25

	
	- 23/9/1945 P nổ súng đánh chiến Nam Bộ- xâm lược VN lần 2

( Pháp là kẻ thù chính
	0,25


